Địa lý
Tiết 2: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

I. MỤC TIÊU. Học xong bài này, HS : 
 1. Kiến thức- Biết dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta.

- Kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ  (lược đồ). Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa-tit, bô-xit, dầu mỏ.

- Biết sơ lược một số nét về tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, trình bày
3. Thái độ: Tích cực, chủ động trong học tập, HS biết bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, khoáng sản ; Sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
* SDNLTK&HQ :Sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II – ĐD DẠY HỌC:

 GV:- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khoáng sản Việt Nam.

        - Phiếu bài tập cho HĐ2.

III – CÁC HĐ DH:

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	1- Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
- Đất nước Việt Nam gồm có những bộ phận nào? Phần  đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta? 

- Em hãy kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

2- Bài mới : (35 phút)
a). Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp.

b)Giảng bài:

 1- Địa hình 

HĐ1 (làm việc cá nhân)

- Y/c HS đọc mục 1 và quan sát hình 1 trong SGK, rồi  trả lời các nội dung sau:

+ Chỉ vị trí của đồi núi và đồng bằng trên lược đồ hình 1. 

+ Kể tên và chỉ trên lược đồ vị trí các dãy núi chính ở nước ta, trong đó những dãy núi nào có hướng tây bắc- đông nam? Những dãy núi nào có hình cánh cung?

+ Kể tên và chỉ trên lược đồ vị trí các đồng bằng lớn nước ta.

+ Nêu một số đặc điểm chính của địa hình nước ta.

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

- GV kết luận như SGK.

*2- Khoáng sản

HĐ2 ( làm việc theo nhóm )

- Dựa vào hình 2 trong SGK và vốn hiểu biết, HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

+ Hoàn thành bảng sau:

Tên khoáng sản

Kí hiệu

Nơi phân bố chính

Công dụng

Than




A-pa-tit




Sắt




Bô-xit




Dầu mỏ




    KL: Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xit.

* HĐ3 ( làm việc cả lớp )

- GV treo 2 bản đồ: Bản đồ Địa lí VN và Bản đồ khoáng sản VN.

- GV gọi từng cặp HS lên bảng.GV đưa ra với mỗi cặp 1 yêu cầu.

+ Chỉ trên bản đồ dãy núi Hoàng Liên Sơn.

+ Chỉ trên bản đồ đồng bằng Bắc Bộ.

+ Chỉ trên bản đồ nơi có mỏ a-pa-tit. 

KL: Khoáng sản được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành CN. Chúng ta cần khai thác khoáng sản một cách hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.

- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK . 
3- Củng cố, dặn dò: (2 phút)
- GV liên hệ thực tế giáo dục HS.

+ Em làm gì để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?

+ Kể tên một số mỏ than ở Quảng Ninh mà em biết? 

+Việc khai thác than những năm gần đây có ảnh h​ưởng gì đến môi tr​ường thiên nhiên?

 - GV n.xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị tiết sau.
	· 2 HS trả lời. 

· 1 HS trả lời.

Địa hình và khoáng sản

· 1số HS khác lên bảng chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN những dãy núi và đồng bằng lớn của nước ta.

+ Hướng TB-ĐN: Dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn                    

  Hướng vòng cung (gồm các cánh cung) Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.  

+ ĐBBB và ĐBNB

+ Trên phần đát liền nước ta ¾ diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, ¼ diện tích là ĐB và phần lớn là ĐB châu thổ do nước của các sông ngòi bồi đắp phù sa. 

+ than, sắt, vàng, thiếc, a – pa – tit, bô – xit… 

- HS làm việc theo nhóm đôi.

· Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi.

- HS làm việc cả lớp theo hướng dẫn của GV.

- Từng cặp HS lên bảng thực hiện các yêu cầu của GV.

- Nhóm HS khác nhận xét bổ sung.

· HS đọc phần ghi nhớ

+ Không sử dụng lãng phí…


